
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIA LAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 397/TB-CĐSP 
V/v điều chỉnh PCCM năm học 2016-2017 

Gia Lai, ngày 06 tháng 9 năm 2016 

 

Kính gửi: Các Tổ trưởng chuyên môn. 

Căn cứ Quy định định mức giờ chuẩn và cách tính giờ chuẩn đối với cán bộ, giảng 

viên ban hành kèm theo Quyết định số 112/QĐ-CĐSP ngày 03/4/2015 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai; 

Căn cứ Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 ban hành kèm theo Quyết định số 

352/QĐ-CĐSP ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm 

Gia Lai; 

Căn cứ Quy định ghép lớp để giảng dạy từ năm học 2016-2017 các học phần ban 

hành kèm theo Thông báo số 396/TB-CĐSP ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, 

Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị thực hiện điều chỉnh phân công chuyên môn 

năm học 2016-2017 dựa trên sĩ số thực tế của các lớp như sau: 

TT Mã lớp Tên lớp Sĩ số Ghi chú 

Hệ Cao đẳng 

 Khoa Tự nhiên 

1  CCCT14 Công nghệ Thông tin 2014 (K35) 24  

2  CCHH14 Sư Phạm Hóa học 2014 (K35) 27  

3  CCKN14 Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp 2014 (K35) 11  

4  CCSH14 Sư Phạm Sinh học 2014 (K35) 25  

5  CCTO14 Sư phạm Toán học 2014 (K35) 33  

6  CCVL14 Sư phạm Vật lý 2014 (K35) 26  

7  CCCT15 Công nghệ Thông tin 2015 (K36) 13  

8  CCHH15 Sư Phạm Hóa học 2015 (K36) 36  

9  CCSH15 Sư Phạm Sinh học 2015 (K36) 31  

10  CCTO15 Sư phạm Toán học 2015 (K36) 35  

11  CCVL15 Sư phạm Vật lý 2015 (K36) 27  

12  CCTO16 Sư phạm Toán học 2016 (K37) 28 Sĩ số dự kiến 

13  CCHH16 Sư Phạm Hóa học 2016 (K37) 20 Sĩ số dự kiến 

 Khoa Xã hội 

14  CCDL14 Sư phạm Địa lý 2014 (K35) 28  

15  CCLS14 Sư Phạm Lịch sử 2014 (K35) 22  

16  CCNV14 Sư phạm Ngữ văn 2014 (K35) 18  

17  CCDL15 Sư phạm Địa lý 2015 (K36) 17  

18  CCLS15 Sư Phạm Lịch sử 2015 (K36) 24  

19  CCNV15 Sư phạm Ngữ văn 2015 (K36) 29  

20  CCNV16 Sư phạm Ngữ văn 2016 (K37) 30 Sĩ số dự kiến 

1  Khoa Ngoại ngữ 

21  CCSA14 Sư phạm Tiếng Anh 2014 (K35) 31  

22  CCTA14 Tiếng Anh 2014 (K35) 21  

23  CCSA15 Sư phạm Tiếng Anh 2015 (K36) 33  

24  CCTA15 Tiếng Anh 2015 (K36) 34  

25  CCSA16 Sư phạm Tiếng Anh 2016 (K37) 30 Sĩ số dự kiến 

 Khoa Giáo dục Mầm non 

26  CCMN141 Giáo dục Mầm non 2014 A (K35) 48  

27  CCMN142 Giáo dục Mầm non 2014 B (K35) 49  



TT Mã lớp Tên lớp Sĩ số Ghi chú 

28  CCMN151 Giáo dục Mầm non 2015 A (K36) 52  

29  CCMN152 Giáo dục Mầm non 2015 B (K36) 51  

30  CCMN161 Giáo dục Mầm non 2016 A (K37) 55 Sĩ số dự kiến 

31  CCMN162 Giáo dục Mầm non 2016 B (K37) 55 Sĩ số dự kiến 

 Khoa Giáo dục Tiểu học 

32  CCTH141 Giáo dục Tiểu học 2014 A (K35) 41  

33  CCTH142 Giáo dục Tiểu học 2014 B (K35) 43  

34  CCTH151 Giáo dục Tiểu học 2015 A (K36) 48  

35  CCTH152 Giáo dục Tiểu học 2015 B (K36) 44  

36  CCTH161 Giáo dục Tiểu học 2016 A (K37) 50 Sĩ số dự kiến 

37  CCTH162 Giáo dục Tiểu học 2016 B (K37) 50 Sĩ số dự kiến 

 Khoa Thể dục – Nhạc – Họa 

38  CCAN14 Sư phạm Âm nhạc 2014 (K35) 14  

39  CCMT14 Sư phạm Mỹ thuật 2014 (K35) 16  

40  CCTC14 Giáo dục Thể chất 2014 (k35) 21  

 Khoa Cán bộ Quản lý 

41  CCQT14 Quản trị văn phòng 2014 (K35) 11  

42  CCQT15 Quản trị văn phòng 2015 (K36) 26  

43  CCQT16 Quản trị văn phòng 2016 (K37) 16 Sĩ số dự kiến 

Hệ TCCN 

 Khoa Giáo dục Mầm non 

44  TCTM151 Trung cấp Mầm non 2015 A 56  

45  TCTM152 Trung cấp Mầm non 2015 B 58  

46  TCTM153 Trung cấp Mầm non 2015 C 54  

47  TCTM161 Trung cấp Mầm non 2016 A 60 Sĩ số dự kiến 

48  TCTM162 Trung cấp Mầm non 2016 B 60 Sĩ số dự kiến 

49  TCTM163 Trung cấp Mầm non 2016 C 60 Sĩ số dự kiến 

Hiệu trưởng yêu cầu các Tổ trưởng chuyên môn gửi bản phân công chuyên môn 

điều chỉnh (nếu có) về phòng Đào tạo trước ngày 14/09/2016./. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi (th/hiện); 

- Lưu VT, ĐT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Nguyễn Văn Long 

 


